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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của
 Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Thực hiện Công văn số 5891/VPCP-KGVX ngày 07/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP),  UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG TRONG QUÝ II  
1.  Việc ban hành kế hoạch, chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
- Ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020”; Công văn số 749/VPUBND-VX ngày 14/3/2017 góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định 38/2012/NĐ-CP; Công văn số 827/VP UBND-VX ngày 30/3/2017 về triển khai kế hoạch 32-KH/TW về thực hiện Kết luận 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị  số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới.
- Xây dựng 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, trong đó: 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh: Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 22/3/2017 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; Kế hoạch số 77/KH- BCĐVSATTP về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020” năm 2017. 

- Chỉ đạo các sở,  ngành triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị  tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc do rượu; tăng cường đảm bảo ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Quyết định về việc thanh, kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2017; Kế hoạch triển khai đợt thanh, kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2017; tăng cường các hoạt động kiểm tra ATTP trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017.
2. Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 13/CT-TTg; việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn: 
- Ngày17/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND  về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, chỉ đạo kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP. Hàng năm đều có Quyết định kiện toàn, bổ sung hoặc thay mới thành viên Ban Chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Hiện nay 08 huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phát huy hiệu quả hoạt động. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 954 thành viên Ban Chỉ đạo của 159/159 xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm theo ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 về hướng dẫn và phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
- Đối với ngành y tế, việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo Quyết định số 180/QĐ-SYT ngày 23/6/2014 của Sở Y tế về việc Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong công tác quản lý các cơ sở thực phẩm trên địa bàn do ngành y tế quản lý. 
- Đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quyết định số 2165/QĐ-UBND của UBND ngày 06/8/2015 về phân công nhiệm vụ quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Đối với ngành Công thương, việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo Quyết định số 4043/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/12/2016 phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương. 
- Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn theo từng giai đoạn cụ thể, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc diện quản lý.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý, các ngành, các cấp chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Công tác phối hợp liên ngành được triển khai thuận lợi và có hiệu quả; đặc biệt sự phối hợp giữa các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn, Công an, Ủy ban mặt trận các cấp trong các chiến dịch, các đợt cao điểm 

3. Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giám sát và vận động thực hiện an toàn thực phẩm theo Chương trình phối hợp Số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
- Sở Y tế và Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017 (Kế hoạch 198/KH-UBMT-SYT ngày 19/5/2017). 

- Các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia chương trình tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật, và các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của UBMTTQVN tỉnh.

- Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với ngành Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an, Ủy ban MTTQVN tỉnh  tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP ở các cấp tỉnh, huyện, xã trong các đợt cao điểm (Tết nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017). Trong quá trình thanh kiểm tra, kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các ban, ngành liên quan, phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư. Triển khai các hoạt động cụ thể góp phần đảm bảo ATTP trên địa bàn.

4. Tình hình và kết quả tổ chức đường dây nóng về an toàn thực phẩm
Sở Y tế tiếp nhận phản ánh của người dân về an toàn thực phẩm thông qua đường dây nóng 1900.9095. Thời gian vừa qua đã tiếp nhận 02 phản ánh của người dân về quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn không đúng quy định. Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra xác minh, trả lời người dân. 
5. Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm
	TT
	Tên hoạt động
	Quý II năm 2016
	Năm 2016
	Quý II năm 2017

	1
	Truyền hình (lượt phát sóng)
	12
	1.200
	36

	2
	Phát thanh (lượt phát thanh)
	220
	800
	339

	3
	Báo viết (bài)
	01
	35
	07

	4
	Hội nghị, hội thảo 
	0
	16
	01

	5
	Nói chuyện (buổi/người tham dự)
	55/1880
	655/54.000
	31/1.430

	6
	Tập huấn (lớp/người tham dự)
	07/359
	84/3.997
	26/1.297

	7
	Sản phẩm truyền thông
	Băng rôn, khẩu hiệu (chiếc)
	80
	80
	196

	8
	
	Tranh, áp phích (tờ)
	0
	0
	30

	9
	
	Băng, đĩa hình (chiếc)
	01
	02
	05

	10
	
	Băng, đĩa âm (chiếc)
	01
	02
	21

	11
	
	Tờ rơi, tờ gấp
	500
	10.500
	2.850


6. Số liệu tổng hợp về cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn: 

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS hiện có
	Tỷ lệ đạt  quý II năm 2016

(%)
	Tỷ lệ đạt  năm 2016

(%)
	Tỷ lệ đạt quý II năm 2017

(%)

	1
	 Sản xuất chế biến TP
	345
	77
	77,4
	79,7

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	2.750
	76,3
	74,4
	72,5

	3
	Dịch vụ ăn uống
	2.428
	70
	82,1
	76,2

	4
	Vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản
	2.319
	90,8
	95,5
	87,2


7. Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm
Tổ chức giám sát mối nguy an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tập trung giám sát tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ đầu mối trên địa bàn. 
- Các chỉ tiêu giám sát bằng test nhanh: Methanol, hàn the, chất bảo vệ thực vật, phẩm màu công nghiệp, chất tăng trọng đối với 122 mẫu thực phẩm. Kết quả: 07 mẫu không đạt yêu cầu do phát hiện hàn the, thuốc trừ sâu trong mẫu thực phẩm (chiếm tỷ lệ 5,7 %; giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2016).

- Xét nghiệm tại Labo: 93 mẫu nước, đá sạch; thịt, rau và thủy sản. Kết quả: 05 mẫu nước, đá không đạt chỉ tiêu vi sinh (chiếm tỷ lệ 5,4 %; giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2016).

8. Tình hình ngộ độc thực phẩm
	TT
	Chỉ số
	Quý II năm 2016
	Năm 2016
	Quý II năm 2017

	1
	Số vụ
	01
	03
	01

	2
	Số mắc
	49
	75
	31

	3
	Số đi viện
	27
	33
	31

	4
	Số chết
	0
	0
	0


9. Tình hình thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn
	TT
	Nội dung
	Quý II năm 2016
	Năm 2016
	Quý II năm 2017

	I
	Số lượt cơ sở được kiểm tra
	1.783
	5.782
	2.955

	1
	Số cơ sở sản xuất thực phẩm
	148
	469
	364

	2
	Số cơ sở kinh doanh thực phẩm
	796
	2.505
	784

	3
	Số cơ sở dịch vụ ăn uống
	720
	2.186
	1.423

	4
	Số cơ sở vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản
	119
	622
	384

	II
	Số lượt cơ sở vi phạm
	449
	1.334
	699

	
	Tỷ lệ cơ sở vi phạm (%) 
	25,2
	23,1
	23,7

	III
	Xử lý vi phạm
	
	
	

	1
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	07
	36
	13

	2
	Số cơ sở bị phạt tiền
	20
	139
	54

	3
	Tổng số tiền phạt 

(đồng)
	46.450.000
	420.520.000
	110.400.000

	4
	Số cơ sở bị nhắc nhở
	411
	1.115
	662

	5
	Số cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy
	16
	44
	30

	6
	Giá trị sản phẩm bị tịch thu tiêu hủy 
(đồng)
	8.044.000
	110.038.000
	55.590.000


- Lý do vi phạm chủ yếu: Không thực hiện khám sức khỏe cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ theo quy định; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chưa đảm bảo; sử dụng người thuộc diện phải tập huấn kiến thức ATTP mà không có Giấy xác nhận kiến thức ATTP; hàng giả mạo nhãn hàng hóa; ghi nhãn sai quy định, sản xuất sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; bảo quản thực phẩm sai quy định; buôn bán sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ xuất xứ; hàng quá hạn sử dụng. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật…
10. Kinh phí bố trí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn
a. Kinh phí Trung ương cấp đợt 1 năm 2016 từ Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số: 724.000.000 đồng (đến tháng 11/2016 mới được cấp).

- Năm 2016 (đợt 2): Chưa cấp.

- Năm 2017: Chưa cấp.

b. Kinh phí địa phương cấp cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: 740.000.000 đồng. Trong đó:
- Năm 2016: 


320.000.000 đồng.

- Đến tháng 5/2017: 

420.000.000 đồng.

c. Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính: 530.920.000 đồng. trong đó:
- Năm 2016: 420.520.000 đồng.

- 5 tháng đầu năm 2017: 110.400.000 đồng.
d. Việc bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa phương theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/01/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: Chưa thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG 
1. Ưu điểm
- Các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và các ngành, địa phương ban hành kịp thời và có hiệu quả. 
- Ban Chỉ đạo VSATTP các tuyến được kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động. sự phối hợp giữa các ngành chức năng và giữa các ngành chức năng với chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường; sự phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể hơn; hạn chế được sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót trong quá trình quản lý.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về ATTP được quan tâm, chú trọng; nhờ đó nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng từng bước được nâng lên, các cơ sở có ý thức hơn đối với hàng hóa thực phẩm tham gia vào thị trường. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đã được tăng cường. Mặc dù lực lượng thanh tra, kiểm tra còn mỏng nhưng công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường hơn trước, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được thanh, kiểm tra không đạt yêu cầu giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2016.
- Mặc dù Quảng Bình là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn song cũng đã quan tâm bố trí kinh phí để triển khai một số hoạt động trọng tâm về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

* Khó khăn, tồn tại:

- Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, một số lượng lớn các cơ sở không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên việc áp dụng các mô hình chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như công tác quản lý và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn. 

- Tỉnh chưa có vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; số chuỗi thực phẩm an toàn được công nhận… 
- Chưa đầu tư được trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định tại các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn hướng dẫn giúp người dân nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm không an toàn.
- Trang thiết bị phục vụ kiểm tra, phân tích thực phẩm chưa được trang bị đầy đủ nên việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các sản phẩm rau, củ, quả còn hạn chế. Công tác xử lý vi phạm của tuyến huyện, xã còn hạn chế, chủ yếu chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở, tính răn đe chưa cao. 
- Tỷ lệ cơ sở vi phạm phát hiện được bị xử lý còn thấp, đặc biệt đối với tuyến huyện và tuyến xã. Còn nhắc nhở, chấn chỉnh là chủ yếu.

- Đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP còn rất hạn chế và chưa đáp ứng nhu cầu (các Chi cục chưa có trụ sở làm việc, phương tiện đi lại chưa đáp ứng nhu cầu triển khai các hoạt động chuyên môn).
- Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chưa được bố trí để phục vụ cho hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/01/2016 của Quốc hội.
- Kinh phí Dự án Chương trình mục tiêu an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2016 và kinh phí năm 2017 chưa được cấp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động cần thiết. Nhiều hoạt động mới chỉ triển khai được một phần hoặc chưa triển khai do không có kinh phí./.
Trên đây là báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tại tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Y tế, NN&PTNT, CT;
- UBND các huyện,TP,TX;

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, VX.
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PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Tiến Dũng
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